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1 32 Phêrô NGUYỄN MINH KHOA 1996 Hiệp Nghĩa HTN 16.00 14.00 19.00 15.75 17.00 81.75 16.35

2 31 Martinô VŨ DUY KHANH 1990 Thanh Hải Phan Thiết 18.00 13.00 18.20 16.00 14.00 79.20 15.84

3 65 Phaolô ĐẶNG CỬU TIẾN 1991 Tân Lý Hàm Tân 14.00 14.50 18.20 16.00 15.00 77.70 15.54

4 47 Phanxicô NGUYỄN CÔNG PHI 1995 Hiệp Nghĩa HTN 10.00 12.00 19.80 16.00 18.50 76.30 15.26

5 60 Đa Minh LÊ PHƯỚC THUẬN 1995 Gia An Đức Tánh 8.50 14.50 19.60 16.25 17.00 75.85 15.17

6 8 Phêrô NGUYỄN ĐÌNH CHƯ 1996 Vinh Lưu HTN 15.00 10.50 17.60 13.50 19.00 75.60 15.12

7 40 Đa Minh NGUYỄN QUỐC MỸ 1994 Lương Sơn Bắc Tuy 16.00 9.50 18.00 13.00 19.00 75.50 15.10

8 69 Antôn NGUYỄN MINH TRÍ 1996 Tân Lập Hàm Tân 15.00 15.00 18.20 9.00 18.00 75.20 15.04

9 25 GB. TRẦN MINH HOÀNG 1996 Tân Lập Hàm Tân 13.00 14.00 19.60 13.00 15.50 75.10 15.02

10 5 Phaolô PHẠM QUỐC BẢO 1996 Tân Lý Hàm Tân 10.00 12.00 19.60 14.00 19.00 74.60 14.92

11 39 GB. VÕ NHẬT MINH 1995 Chính Tòa Phan Thiết 15.00 15.50 19.40 9.00 14.00 72.90 14.58

12 21 Giuse TRẦN THẾ HIỂN 1995 Tân Lập Hàm Tân 20.00 9.50 13.20 12.00 18.00 72.70 14.54

13 30 Micae TRẦN DUY KHANG 1996 Lương Sơn Bắc Tuy 16.00 10.00 19.40 13.25 12.50 71.15 14.23

14 71 GB. TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG 1990 Hòa Vinh HTN 11.00 10.00 18.40 15.00 16.00 70.40 14.08

15 75 Bênêđíctô ĐẶNG MINH TUẤN 1990 Gio Linh Hàm Tân 14.00 12.50 19.40 9.00 15.00 69.90 13.98

16 14 Phêrô NGUYỄN HỒNG DƯỠNG 1994 Hiệp An Hàm Tân 17.00 9.50 19.60 10.00 11.50 67.60 13.52

17 76 Phêrô PHAN HOÀNG TUẤN 1996 Vinh Lưu HTN 10.00 15.50 18.60 8.00 14.00 66.10 13.22

18 35 Phêrô NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 1994 Hà Văn Đức Tánh 12.00 9.50 18.20 9.75 14.00 63.45 12.69

19 36 Phaolô NGÔ GIA LONG 1995 Võ Đắt Đức Tánh 14.00 9.50 19.40 12.00 8.00 62.90 12.58

20 12 Mác-Cô PHẠM MINH ĐẠT 1991 Đồng Tiến Hàm Tân 11.00 11.50 12.20 15.00 13.00 62.70 12.54
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